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Hà Nội, ngày      tháng     năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HÀ NỘI 
 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 

sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội;  

Căn cứ Thông báo số 6493/TB-STC ngày 17/10/2024 của Sở Tài chính Hà Nội 

Thông báo thẩm định quyết toán thu – chi ngân sách năm 2023 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT Hà Nội; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Hà Nội, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2023 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội (theo các biểu đính kèm). 

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Hà Nội có trách nhiệm công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2022 của 

đơn vị theo quy định tại Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ 

Tài chính. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở; 

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Sở Tài chính Hà Nội; 
- Các đ/c lãnh đạo Sở; 
- Website Sở NN và PTNT; 
- Lưu: VT, KHTC(T). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Xuân Đại 

 



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
CHƯƠNG 412

QUYẾT TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(kèm theo Quyết định số    1089  /QĐ-SNN ngày   18/10 /2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT

ĐVT: đồng

Số TT Nội dung Tổng số liệu báo
cáo quyết toán

Tổng số liệu quyết
toán được duyệt

Chênh
lệch

Chi tiết số liệu quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị

Văn phòng Sở
Nông nghiệp và

PTNT

Thanh tra Sở Nông
nghiệp và PTNT

 Chi cục Chăn nuôi,
Thủy sản và Thú y

Chi cục Thủy lợi
va ̀Phòng, chống

thiên tai

Chi cục Trồng trọt
và Bảo vệ thực vật

Chi cục Phát triển
nông thôn Chi cục Kiểm lâm

A Quyết toán thu, chi, nộp NSNN phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí 23.912.386.500 23.912.386.500 904.231.000 0 22.387.155.500 0 310.200.000 0 0

1 Lệ phí 61.350.000 61.350.000 18.750.000 42.600.000

2 Phí 23.851.036.500 23.851.036.500 904.231.000 22.368.405.500 267.600.000

II Chi từ nguồn phí được khấu trừ để lại 21.303.221.850 21.303.221.850 813.807.900 0 20.076.133.950 0 164.640.000 0 0

1 Chi quản lý hành chính 21.303.221.850 21.303.221.850 813.807.900 0 20.076.133.950 0 164.640.000 0 0

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 21.303.221.850 21.303.221.850 813.807.900 20.076.133.950 164.640.000

III Số phí, lệ phí nộp NSNN 2.609.164.650 2.609.164.650 90.423.100 0 2.311.021.550 0 145.560.000 0 0

1 Lệ phí 61.350.000 61.350.000 0 0 18.750.000 0 42.600.000 0 0

2 Phí 2.547.814.650 2.547.814.650 90.423.100 0 2.292.271.550 0 102.960.000 0 0

B Quyết toán chi NSNN 0 0

I Nguồn ngân sách trong nước 2.182.652.311.237 2.182.652.311.237 42.546.501.811 10.482.887.713 156.180.564.402 116.615.650.931 90.175.674.096 18.094.835.574 65.447.391.411

1 Chi quản lý hành chính 222.917.712.998 222.917.712.998 19.374.299.418 10.377.079.713 53.499.764.727 45.098.925.000 45.241.784.545 7.529.716.760 36.356.919.000

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 203.901.356.577 203.901.356.577 15.610.211.397 5.270.417.713 53.078.597.327 42.272.000.000 42.607.993.545 6.663.971.760 33.113.769.000

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 19.016.356.421 19.016.356.421 3.764.088.021 5.106.662.000 421.167.400 2.826.925.000 2.633.791.000 865.745.000 3.243.150.000

2 Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 13.390.670.273 13.390.670.273 13.390.670.273 0 0 0 0 0 0

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 13.390.670.273 13.390.670.273 13.390.670.273

3 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 682.858.130 682.858.130 85.386.130 105.808.000 0 30.000.000 0 0 461.664.000

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 682.858.130 682.858.130 85.386.130 105.808.000 30.000.000 461.664.000

4 Chi hoạt động kinh tế 1.945.661.069.836 1.945.661.069.836 9.696.145.990 0 102.680.799.675 71.486.725.931 44.933.889.551 10.565.118.814 28.628.808.411

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 81.128.970.269 81.128.970.269 0 0

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1.864.532.099.567 1.864.532.099.567 9.696.145.990 102.680.799.675 71.486.725.931 44.933.889.551 10.565.118.814 28.628.808.411
0 0
0 0
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ĐVT: đồng

Chi tiết số liệu quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị

 Chi cục Chất
lượng, chê ́biến và

Phát triển thị
trường

Văn phòng Điều
phối Chương trình

xây dựng nông thôn
mới

Trung tâm phát
triển nông nghiệp

Ban quản lý rừng
Phòng hộ - Đặc

dụng

Trung tâm Khuyến
nông

Trung tâm Bảo vệ
môi trường trong

sản xuất nông
nghiệp va ̀Xây
dựng nông thôn

mới

Ban Quản lý va ̀Duy
tu các công trình

nông nghiệp, nông
thôn Thủy lợi

Trung tâm cứu hộ
động vật hoang dã

Trung tâm phân
tích và chứng nhận

chất lượng sản
phẩm nông nghiệp

Công ty Cổ phần
giống gia súc Hà

Nội

310.800.000

310.800.000

248.640.000

248.640.000

248.640.000

62.160.000

0

62.160.000

33.252.987.119 62.810.258.265 69.001.537.267 26.439.011.036 65.144.706.816 26.306.875.156 1.333.687.854.158 21.577.746.300 27.984.832.356 16.902.996.826

5.439.223.835 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.284.395.835

154.828.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27.813.763.284 62.810.258.265 69.001.537.267 26.439.011.036 65.144.706.816 26.306.875.156 1.333.687.854.158 21.577.746.300 27.984.832.356 16.902.996.826

0 17.044.329.879 9.896.777.601 25.706.315.993 7.090.572.796 11.048.364.000 3.648.610.000 6.694.000.000

27.813.763.284 62.810.258.265 51.957.207.388 16.542.233.435 39.438.390.823 19.216.302.360 1.322.639.490.158 17.929.136.300 21.290.832.356 16.902.996.826

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
CHƯƠNG 412

QUYẾT TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(kèm theo Quyết định số    1089  /QĐ-SNN ngày   18/10 /2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Số TT Nội dung

A Quyết toán thu, chi, nộp NSNN phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn phí được khấu trừ để lại

1 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp NSNN

1 Lệ phí

2 Phí

B Quyết toán chi NSNN

I Nguồn ngân sách trong nước

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi sự nghiệp khoa học công nghệ

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4 Chi hoạt động kinh tế

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
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Mẫu biểu số 69

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KIỂM TOÁN, THANH TRA NĂM 2023
ĐƠN VỊ BÁO CÁO: SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT HÀ NỘI

Đơn vị: đồng

STT Nội dung
Số kiến nghị của Số xử lý năm 2023 trơ ̉vê ̀trước Số tồn tại chưa xử lý

Ghi chú
Thanh tra Kiểm toán Thanh tra Kiểm toán Thanh tra Kiểm toán

TỔNG SỐ 1.434.523.123 1.400.000.000 763.721.000 131.000.000 670.802.123 1.269.000.000

I Kiến nghị của kiểm toán, thanh tra các năm trước còn tồn tại
chưa xử lý 743.759.000 1.400.000.000 681.463.000 131.000.000 62.296.000 1.269.000.000

1 Các khoản phải nộp ngân sách 0 1.400.000.000 0 131.000.000 0 1.269.000.000 Trong năm 2023 đơn vi ̣đa ̃thu hồi va ̀nộp NSNN tại các giấy nộp
tiền: số 1329896 ngày 23/3/2023; số 2408827 ngày 06/6/2023: 10

triệu đồng.Thu hồi vốn của Ngân hàng bò sữa đê ̉nộp tra ̉NSNN (Trung tâm
Phát triển nông nghiệp) 1.400.000.000 131.000.000 1.269.000.000

2 Ban Quản lý va ̀duy tu các công trình nông nghiệp, nông thôn Hà
Nội 743.759.000 0 681.463.000 0 62.296.000 0

Thanh tra thành phố Hà Nội có các Quyết định vê ̀việc thu hồi tiền
sau Kết qua ̉thanh tra theo Quyết định số 4903/QĐ-TTTP-P2 ngày
16/10/2019 của Chánh Thanh tra Thành phố vê ̀việc thành lập
Đoàn thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sơ ̉Nông nghiệp và
PTNT trong công tác quản ly ́đầu tư tại Ban Duy tu các công trình
Nông nghiệp và PTNT năm 2017 va ̀2018

743.759.000 681.463.000 62.296.000

Theo báo cáo của Ban Quản lý va ̀duy tu các công trình nông
nghiệp, nông thôn hiện đa ̃ban hành các văn bản: số 227/CV-BDT
ngày 13/09/2023; số 326/CV-BDT  ngày 08/12/2023; số 06/CV-
BDT  ngày 08/01/2024; số 326/CV-BDT  ngày 08/12/2023 va ̀tổ
chức buổi làm việc với nha ̀thầu nhưng nha ̀thầu không đến làm

việc. Tại báo cáo số 65/BC-BQLDT ngày 08/3/2024 nội dung này
đến nay vẫn chưa thu hồi được số tiền nêu trên.

II Kiến nghị của kiểm toán, thanh tra năm nay 690.764.123 0 82.258.000 0 608.506.123 0

1 Giảm trừ cấp phát năm 2024 kinh phi ́tiền lương va ̀kinh phi ́tự
chủ năm 2022 608.506.123 0 0 0 608.506.123 0

Chi cục Chăn nuôi và Thú y (nay la ̀Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản
và Thú y) 11.451.403 0 11.451.403 Đối với nội dung này, Sơ ̉Nông nghiệp va ̀PTNT đa ̃co ́văn bản số

432/SNN-KHTC ngày 23/02/2024 gửi Sơ ̉Tài chính (Thanh tra Sở
Tài chính) vê ̀việc thực hiện Kết luận thanh tra, trong đó nêu rõ lý

do chưa thực hiện vi ̀đa ̃hết niên độ kê ́toán năm 2023, tiếp tục thực
hiện trong năm 2024 (thực hiện trong đợt điều chỉnh dự toán 2024

theo quy định)

Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật 214.054.720 0 214.054.720

Trung tâm Khuyến nông 274.000.000 0 274.000.000

Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã 109.000.000 0 109.000.000

2 Giảm trừ khi thực hiện thanh, quyết toán công trình
Ban Quản lý va ̀duy tu các công trình nông nghiệp, nông thôn
Ha ̀Nội 82.258.000 0 82.258.000 0 0 0

Dự án Cải tạo sửa chữa sự cố sạt lở kè Quang Lãng - Huyện Phú
Xuyên (gói thầu số 4) 23.587.000 23.587.000 0

Đã thực hiện giảm trư ̀tại bảng xác định gia ́tri ̣khối lượng công
việc hoàn thành giữa Ban Quản ly ́va ̀duy tu với nha ̀thầu thi công
ngày 20/02/2024 tại Hồ sơ quyết toán.

Dự án Cải tạo sửa chữa sự cố sạt chân kè Minh Quang thuộc bờ
hữu Sông Đà - Huyện Ba Vì 8.009.000 8.009.000 0

Đã thực hiện giảm trư ̀tại bảng xác định gia ́tri ̣khối lượng công
việc hoàn thành giữa Ban Quản ly ́va ̀duy tu với nha ̀thầu thi công
ngày 20/02/2024 tại Hồ sơ quyết toán.

Dự án Cải tạo sửa chữa sự cố sạt lở kè Cát bi - Huyện Phú Xuyên
(gói thầu số 5) 15.067.000 15.067.000 0

Đã thực hiện giảm trư ̀tại bảng xác định gia ́tri ̣khối lượng công
việc hoàn thành giữa Ban Quản ly ́va ̀duy tu với nha ̀thầu thi công
ngày 20/02/2024 tại Hồ sơ quyết toán.

Dự án Cải tạo sửa chữa kè Thanh Điềm tương ứng từ K34+100 đến
K34+200 đê Tả Hồng, kè Văn khê từ K43+00 đến K34+450 đê Tả
Hồng  - Huyện Mê Linh (gói thầu số 5)

24.671.000 24.671.000 0 Giấy chuyển khoản liên ngân hàng số FT240523QMXB ngày
21/02/2024

Dự án Cải tạo sửa chữa sự cố sạt lở kè Đại Gia - Huyện Phú Xuyên
(gói thầu số 5) 10.924.000 10.924.000 0

Đã thực hiện giảm trư ̀tại bảng xác định gia ́tri ̣khối lượng công
việc hoàn thành giữa Ban Quản ly ́va ̀duy tu với nha ̀thầu thi công
ngày 20/02/2024 tại Hồ sơ quyết toán.

3 …………………………… 0 0 0
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Mã chương: 412
SƠ ̉NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HA ̀NỘI

QUYẾT TOÁN CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM 2023

Đơn vị: đồng

STT TÊN QUỸ DƯ NGUỒN ĐẾN
01/01/2021

KẾ HOẠCH NĂM 2022 THỰC HIỆN NĂM 2022

DƯ NGUỒN ĐẾN
31/12/2022

TỔNG NGUỒN VỐN PHÁT SINH
TRONG NĂM

TỔNG SỬ DỤNG
NGUỒN VỐN TRONG

NĂM

CHÊNH LỆCH
NGUỒN TRONG

NĂM

TỔNG NGUỒN VỐN PHÁT SINH
TRONG NĂM

TỔNG SỬ DỤNG
NGUỒN VỐN TRONG

NĂM

CHÊNH LỆCH
NGUỒN TRONG NĂM

TỔNG SỐ

TRONG
ĐÓ: HỖ
TRỢ TỪ
NSTW
(nếu có)

TỔNG SỐ

TRONG
ĐÓ: HỖ
TRỢ TỪ
NSTW
(nếu có)

A B 1 2 3 4 5=2-4 6 7 8 9=6-8 10=1+6-8

1 Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố
Hà Nội 235.107.055.129 33.659.446.257 41.934.221.346 -8.274.775.089 24.073.425.974 450.457.519 23.622.968.455 258.730.023.584

Cộng 235.107.055.129 33.659.446.257 0 41.934.221.346 -8.274.775.089 24.073.425.974 0 450.457.519 23.622.968.455 258.730.023.584
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